
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Hồ Hoài Anh 02/10/2009 018 01

2 Vũ Quỳnh Anh 02/02/2009 042 02

3 Nguyễn Đắc Ân 27/12/2009 052 02

4 Đỗ Gia Bảo 09/09/2009 057 03

5 Nguyễn Sỹ Đức 17/01/2009 093 04

6 Cung Hoàng Gia Huy 09/04/2009 130 05

7 Vũ Tấn Khải 03/12/2009 141 06

8 Lê Đặng Nguyên Khang 12/12/2009 153 06

9 Đinh Hoàng Lam 06/07/2009 191 08

10 Lê Trúc Lam 03/03/2009 192 08

11 Phạm Khánh Linh 25/10/2009 210 08

12 Lê Trúc Linh 03/03/2009 215 08

13 Trần Yến Linh 24/02/2009 218 09

14 Nguyễn Minh Long 25/07/2009 221 09

15 Phan Ngọc Tấn Lực 25/06/2009 222 09

16 Trần Thanh Hồng Ly 02/05/2009 223 09

17 Lê Quế My 30/12/2009 239 09

18 Lê Nguyễn Gia Nghi 07/07/2008 251 10

19 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc 05/04/2009 256 10

20 Phạm Minh Thảo Như 26/04/2009 291 11

21 Nguyễn Tuấn Phúc 25/10/2009 312 12

22 Nguyễn Thị Bảo Quyên 12/06/2009 330 13

23 Lê Thoại Quyên 25/09/2009 332 13

24 Nguyễn Quang Thanh 01/01/2009 345 13

25 Lương Diệu Thảo 16/01/2009 352 14

26 Kim Chin The 17/01/2009 357 14

27 Trần Quốc Tiến 01/04/2009 389 15

28 Đỗ Mỹ Trang 24/11/2009 394 15

29 Tạ Quỳnh Trâm 14/10/2009 400 15

30 Lưu Kim Trường 19/08/2008 412 16

31 Trần Minh Tú 03/05/2009 415 16

32 Nguyễn Thanh Tùng 17/05/2009 427 16

33 Lê Thị Hà Vi 10/08/2009 435 17

Danh sách này có: 33 học sinh.

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022 - 2023

LỚP 8A8

Họ và tên
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